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Reading trang 102 SBT Tiếng Anh 10 

(trang 102 sbt Tiếng Anh 10): Read the passage...(Đọc đoạn văn về nhà hát opera Hà Nội, một 

địa danh lịch sử ở thủ đô của Việt Nam và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau) 

1. A  2. A  3. B 4. B 5. C 

Hướng dẫn dịch: 

Việc xây dựng Nhà hát lớn Hà Nội bắt đầu vào năm 1901 và được hoàn thành vào năm 1911. Nó 

được thiết kế bởi kiến trúc sư Broger và Harloy và là nhà hát opera đầu tiên tại Hà Nội. Với sức 

chứa 900 người, Nhà Hát Lớn Hà Nội không chỉ là một tòa nhà văn hóa lớn, mà còn có ý nghĩa 

lịch sử. Trong thực tế, đó là nơi mà người ta thấy được sự xuất hiện của lá cờ đỏ sao vàng ngày 

17 tháng 8 năm 1945 (tại ban công của tầng hai của nhà hát). Bên cạnh đó, tòa nhà nằm gần hồ 

Hoàn Kiếm trên Quảng trường Cách mạng tháng tám. Trên quảng trường này, người dân Hà Nội 

đã biến một cuộc họp thành một cuộc biểu tình ủng hộ Cách mạng Tháng Tám. 

Năm 1997, với sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp, nhà hát đã được sửa chữa theo thiết kế ban đầu 

của nó. Được trang bị với thiết bị kỹ thuật tốt nhất, nó là nơi sinh ra nhiều màn trình diễn chất 

lượng cao 

Language Focus trang 103-106 SBT Tiếng Anh 10 

Exercise 1 (trang 103 sbt Tiếng Anh 10): Below are the transcriptions...(Dưới đây là phiên âm 

của một số từ. Viết dạng chính tả của từ) 

1. garage   

2. measure       

3. special   

4. Swedish   

5. illusion 

6. description     

7. television 

8. section     

9. vision 
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Exercise 2 (trang 103-104 sbt Tiếng Anh 10): The following suffixes...(Các tiền tố sau được 

thêm vào cuối danh từ để tạo thành tính từ) 

Noun Adjective 

Nation national 

Artist artistic 

Mountain mountainous 

courage courageous 

Accident accidental 

education educational 

romance romantic 

Envy envious 

Poet poetic 

sympathy sympathetic 

Origin original 

type typical 

system systematic 

space spacious 

Music musical 

Glory glorious 

1. mountainous 

2. musical 

3. spacious 

4. national 

5. systematic 

6. accidental 
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Exercise 3 (trang 104 sbt Tiếng Anh 10): Complete the sentences...(Hoàn thành các câu sau, sử 

dụng dạng so sánh hơn của động từ trong bảng. Sử dụng than nếu cần thiết) 

1. more serious than 

2. thinner 

3. bigger 

4. more interested 

5. more important than 

6. simpler 

7. more crowded than 

8. more peaceful than 

9. more easily 

10. higher than 

Exercise 4 (trang 105 sbt Tiếng Anh 10): Complete the sentences...(Hoàn thành các câu sau. 

Sử dụng so sánh hơn nhất hoặc so sánh hơn) 

1. larger 

2. the longest 

3. the worst 

4. happier 

5. the most popular 

6. the highest; higher 

7. the most enjoyable 

8. more comfortable 

9. the quickest 

10. The oldest (The eldest) 

Exercise 5 (trang 105-106 sbt Tiếng Anh 10): 
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A. Use the verbs in the box in correct form to complete the sentences below. (Sử dụng động 

từ trong ngoặc với dạng đúng của nó để hoàn thành các câu bên dưới) 

1. will have driven 

2. will have learned 

3. will have used up 

4. will have run 

B. What do you think will have happened by the end of this century? Here are some ideas 

to help you. (Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra cuối thế kỉ này? Đây là một số ý tưởng có thể giúp bạn) 

1. Scientists will have learned to control the weather. 

2. Man will have destroyed the planet. 

3. The world population will have grown to three billion. 

4. Atomic energy will have replaced oil and coal. 

5. Scientists will have built factories in space 

Speaking trang 106 SBT Tiếng Anh 10 

(trang 106 sbt Tiếng Anh 10): Complete the following dialogue... (Hoàn thành đoạn hội thoại 

dưới đây giữa một nhân viên tiếp tân khách sạn và một vị khách) 

1. Can I help you?/ What can I do for you? 

2. When would you like to go? 

3. How much is it? 

4. Can I have ...? 

Writing trang 107 SBT Tiếng Anh 10 

A (trang 107 sbt Tiếng Anh 10): Study the chart...(Một cuộc khảo sát đã được thực hiện ở một 

trường trung học để tìm hiểu xem học sinh nghĩ phẩm chất nào là quan trọng của một người học 

tốt) 

1. Diligence is the most important quality of a good learner. 

2. 40% of students think that helpfulness is an important quality of a good learner. 
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3. 50% of students think that honesty is an important quality of a good learner. 

4. They are the same in importance. 

B (trang 107 sbt Tiếng Anh 10): Write a description...(Viết mô tả cho bảng số liệu trên, bắt đầu 

bản mô tả với:) 

The chart shows the results of a survey in which students were asked to express their points of 

view about the important qualities of a good learner. As it can be seen on the chart, most of 

students, which is 80%, agree that diligence is the most important quality to be a good learner. 

The two second fundamental qualities are sincerity and modesty with 60% of students. Half of 

the number of students participated in the survey think that honesty is important for good 

learning. With the percentage of 40%, helpfulness is considered the least important quality for 

being a good learner 
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